CỘNG HÒA LIÊN BANG BOLIVA VENEZUELA VÀ QUAN HỆ SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – VENEZUELA
Vụ Thị trường Châu Mỹ- Bộ Công Thương
1 Khái quát chung :

- Vị trí địa lý : Venezuela n»m ë b¾c Nam Mü, giáp biển Caribe và biển Bắc Đại Tây Dương, tây giáp Clombia, đông giáp Guyana va phía nam giáp Brasil. 
- Diện tích : khoảng 912.000 km2. 
- Thủ đô : thành phố Caracas. 

- Dân số : Khoảng 26 triệu người (số liệu ước tính tháng 7/2007) bao gồm người Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Đức, người Phi và dân bản xứ

 
- Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, ngoài ra còn có một số ngôn ngữ bản địa.

- Tôn giáo : Chủ yếu là Thiên chúa giáo (96%), Tin lành (2%)
- Tiền tệ : đồng Bolivar (VEB), tỷ giá là :1USD= 2,147 VEB (năm 2008).
Chính trị và kinh tế:
Chính trị : Venezuela hoạt động theo thể chế Cộng hòa Liên bang. Tổng thống được bầu theo hình thức phiếu bầu phổ thông với nhiệm kỳ 6 năm. Tổng thống là người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ. Hội đồng Bộ trưởng do Tổng thổng chỉ định. Kỳ bầu cử gần đây nhất là vào tháng 12/2006, kết quả là ông Hugo Chavez Frias đã trúng cử Tổng thống (tỷ lệ phiếu bầu 62,9%),
Kinh tế: Dựa chủ yếu vào dầu lửa (chiếm tới gần 90% tổng kim ngạch XK, hơn 50% thu ngân sách liên bang, và gần 30% GDP). Giá dầu tăng cao và chi ngân sách đạt mức kỷ lục đã góp phần  thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP trong những năm gần đây: năm 2004 (18%), năm 2005 (11%), năm 2006 (10,3%), năm 2007 (8,3%) và năm 2008 là 4,9%. GDP năm 2008 khoảng 358 tỷ USD.
 Trong năm 2008, Tổng thống Hugo Chavez đã tiếp tục các nỗ lực của mình nhằm nâng cao vai trò điều hành của Chính phủ bằng cách quốc hữu hóa các doanh nghiệp trong ngành xi măng và thép. Trong năm 2007, ông đã cho quốc hữu hóa các doanh nghiệp trong ngành dầu lửa, viễn thông và điện. Tháng 7/2008, Chính phủ Venezuela đã ban hành kế hoạch gọi là “Chế độ xã hội cho thế ký 21 – 21st Century Socialism”, thực thi một loạt các điều luật nhằm củng cố và tập trung hóa hơn nữa nền kinh tế trong nước.
Xuất khẩu năm 2008 khoảng 103,5 tỷ USD, mặt hàng XK chính là dầu lửa, quặng nhôm và bôxit, thép, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp. Các đối tác XK chủ yếu là   Hoa Kỳ (46%), Tây Ấn Hà Lan (13,5%), 
Nhập khẩu năm 2008 gần 54 tỷ USD, mặt hàng NK chủ yếu là nguyên liệu thô, máy móc và thiết bị, phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng. Các đối tác NK chủ yếu là Hoa Kỳ (31%), Colombia (10%), Braxin (10%), Mêhicô (6%).
2. Vị trí, vai trò của Venezuela trong khu vực Mỹ Latinh

 
Venezuela tham gia vào nhiều tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp Quốc như  Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (thuộc Ngân hàng Thế giới) và Ngân hàng Quốc tế cho Phát triển. Là thành viên sáng lập của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OEA) và Tổ chức Thương mại Thế giới (OMC) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEP), tham gia Cộng đồng Andes (Hiệp ước Andes trước đây), Hiệp hội liên kết Mỹ Latinh (ALADI), Nhóm 3 Nước (G-3) và Hiệp hội các nước Caribe(AEC) và là quan sát viên của Cộng đồng Caribe (CARICOM). 
 
Những lợi thế nổi bật của Venezuela có thể kể đến là :

- Venezuela gần với thị trường Caribe, Bờ biển phía đông nước Mỹ, Canada và Châu Âu;  từ đó có thể tiếp cận được với các thị trường khu vực Thái Bình Dương qua Kênh đào Panama.

· Tiếp cận bằng đường biển và đường không với các thị trường quốc tế.

· Có nhiều tài nguyên thiên nhiên.  Hạ tầng cơ sở phát triển (43.200 km đường bộ và 63 sân bay).

· Nhân công có tay nghề cao.

· Năng lượng dồi dào và chi phí thấp.

· Ổn định chính trị.

· Mức tiêu thụ cao và khắt khe.

3. Quan hệ với Việt Nam
Trong các năm qua quan hệ kinh tế và trao đổi thương mại giữa ta và Venezuela đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, xuất khẩu của ta sang Venezuela tuy còn ở mức khiêm tốn nhưng đã tăng trưởng khá và liên tục trong 2 năm qua. Dự kiến năm nay và các năm tới buôn bán giữa hai Nước sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn.


Quan hệ giữa hai nước đã có bước phát triển mới kể từ sau chuyến thăm Venezuela của nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An tháng 3/2006 và chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Venezuela Hugo Chavez tháng 7/2006. Nhân chuyến thăm này, hai Bên đã ký hiệp định khung về việc  phát triển quan hệ hợp tác song phương. Bộ Công nghiệp Việt nam và Bộ Năng lượng và Dầu khí Venezuela đã ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí giữa hai Nước. Cũng nhân chuyên thăm này, Tổng thống Chavez đã đề nghị thành lập Ủy ban hợp tác Kinh tế Venezuela-Vietnam và chỉ định bộ trưởng bộ Năng lượng và dầu khí Venezuela Rafael Ramires làm chủ tịch phía bạn. Tổng thống Chavez cũng đã thông báo dành 200 tr. Usd lập quỹ hợp tác Venezuela-Vietnam.

Ngày 20/11/2006, Thủ tương Chính phủ đã cử Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (cũ) làm Chủ tịch phân ban phía Việt Nam trong UBHT Liên Chính phủ Vietnam-Venezuela.
Hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã mở Văn phòng Đại diện tại Venezuela và phía Việt Nam cũng đang có kế hoạch mở Thương vụ tại nước bạn.
3.1 Các Hiệp định đã ký: 
· Thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt nam và Venezuela

· Hợp tác nghiên cứu dự án xây dựng nhà máy lọc dầu tại Vietnam

· Kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ

· Hợp tác nghiên cứu khả thi dự án đóng tàu chở dầu cho Tcty dầu khí Venezuela tại Vietnam

· Hợp tác nghiên cứu khả thi việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ Venezuela về Việt Nam và nước thứ 3.

· Hợp tác triển khai công tác cung ứng lưu trử dầu thô và các sản phẩm dầu, dịch vụ hậu cần trong lĩnh vực dầu khí tại  hai Nước.
Thực hiện Hiệp định khung về hợp tác giữa hai nước ký ngày 31.7.2006 tại Hà Nội, Bộ Công nghiệp Việt Nam (cũ) cũng đã ký các Bản Ghi nhớ với một số Bộ của Venezuela như sau :

· Bản ghi nhớ về việc hợp tác với Bộ Công nghiệp và Thương mại Venezuela về đánh giá khả năng thành lập công ty liên doanh sản xuất  và trao đổi máy công cụ.

· Bản ghi nhớ về việc hợp tác trong việc chuẩn bị thành lập công ty liên doanh sản xuất mô tô xe máy; sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng.

· Bản ghi nhớ với Bộ Công nghiệp nhẹ và Thương mại, Bộ Khoa học Công nghệ Venezuela về việc hợp tác nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm thí nghiệm kỹ thuật công nghiệp.

· Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khai thác mỏ giữa Bộ Công nghiệp(cũ) của Việt Nam và Bộ Công nghiệp Cơ bản và Mỏ của Venezuela.

 3.2 Kim ngạch XK Việt Nam sang Venezuela (đơn vị : triệu USD)

	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	Kim ngạch (tr. USD)
	Kim ngạch (tr. USD)
	% tăng giảm
	Kim ngạch (tr. USD)
	% tăng giảm
	Kim ngạch (tr. USD)
	% tăng giảm

	4.70
	11.40
	142.55
	11.60
	1.75
	19.89
	71.5


Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Venezuela đã có bước tăng trưởng đột biến từ năm 2006 (tăng tới 142% so với năm 2005). Nếu xét về mặt hàng, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều là những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh. Trong năm 2007, cơ cấu của 3 mặt hàng xuất khẩu chính như sau:

- Giày dép: 2,85 triệu USD (chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu)
- Sản phẩm chất dẻo : hơn 1 triệu USD (chiếm gần 9%)

- Túi xách, vali, mũ&ô dù : hơn 1 triệu USD (chiếm gần 9%)
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